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1 Trần Thị Kim Lê 1989 Kinh 12/12 ĐHSPMN   Lá 1 Bán trú Điểm chính Lớp lá đơn 

2 Lê Thị Thu Hà 1993 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

3 Doãn Thị Trúc Linh 1986 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  Lá 2 Bán trú Điểm chính Lớp lá đơn 

4 H’Nga Knul 1990 H’Mông 12/12 ĐHSPMN x  

5 Lê Thị Nguyệt 1976 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  Lá 3 

 

Bán trú Điểm chính Lớp lá đơn 

6 Lê Thị Dung 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

7 Đào Thị Hòa 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  Lá 4 Bán trú Điểm thôn 

1 

Lớp lá ghép 

8 Trần Thị Thảo 1989 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

9 Đặng Thu Huyền 1989 Nùng 12/12 ĐHSPMN x  Chồi 1 Bán trú Điểm chính Lớp chồi  

10 Huỳnh Thị Thanh Dung 1997 Kinh 12/12 CĐSPMN x  

11 Phạm Thị Cúc 1992 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  Chồi 2 Bán trú Điểm chính Lớp chồi  

12 Nguyễn Thị Thanh 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

13 Phan Ngọc Lan 1988 Nùng 12/12 ĐHSPMN x  Chồi 3 Bán trú Điểm chính Lớp chồi  

14 Nông Thanh Thuỷ 1983 Tày 12/12 ĐHSPMN x  

15 Hà Thị Thắm 1990 Thái 12/12 ĐHSPMN x  Mầm 1 Bán trú Điểm chính Lớp mầm 

16 Mai Thị Diệp 1989 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

17 Hồ Thị Kim Hồng 1993 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  Mầm 2 Bán trú Điểm chính Lớp mầm 

18 Nghiêm Thị Linh 1985 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

19 Vi Thị Kim Cúc 1989 Nùng 12/12 ĐHSPMN x  Nhà trẻ Bán trú Điểm chính Lớp nhà trẻ 

20 Cao Thị Thanh Hồng 1987 Kinh 12/12 ĐHSPMN x  

                                                                                                                              Nam Dong, ngày 03 tháng 08 năm 2026 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

Nông Thị Thùy Chinh 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

Trịnh Thị Đan 
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01 Trần Thị Tuyết 1980 Kinh 12/12 ĐHKT Kế Toán x  

02 Nguyễn Thế Nghị 1973 Kinh 12/12 TCKT Văn Thư x  

03 Nguyễn Công Sáng 1975 Kinh 8/12  Bảo vệ  x 

04  Trần Hồng Lĩnh 1984 Kinh 12/12 ĐH luật Bảo vệ   

                                                                                                                            

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Nông Thị Thùy Chinh 

Nam Dong, ngày 03 tháng 08 năm 2026 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trịnh Thị Đan 
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